
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM 
TRUNG TÂM TIN HỌC  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI 
CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN 

Hội đồng thi: Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế 
 

Lớp: 47.B         Khóa: Chuẩn ứng dụng CNTT cơ bản 
Ngày thi: 23/3/2025 Giờ thi: 07:30  Phòng thi: Phòng MT01-Tầng 2 Nhà đa năng 

STT SBD Tài khoản            Họ và  tên 
 Giới 

tính 
Ngày sinh Nơi sinh 

Ghi 
chú 

1 01 20l3060060.tl Nguyễn Hoàng Anh Nam 21/07/2002 Hà Tĩnh  

2 02 20l1030095 Phạm Thị Ngọc Châu Nữ 01/07/2002 Thừa Thiên Huế  

3 03 21l3080008 Hoàng Kim Cương Nam 23/04/2003 Quảng Trị  

4 04 21L1030008 Nguyễn Thị Hương Giang Nữ 20/05/2003 Quảng Trị  

5 05 21l3080025 Nguyễn Minh Hoàn Nam 29/09/2003 Quảng Bình  

6 06 22L4010088 Hoàng Tuấn Kiệt Nam 18/07/2004 Quảng Bình  

7 07 21L4013005 Đỗ Văn Long Nam 23/07/1982 Thừa Thiên Huế  

8 08 21L3060028 Trần Đình Long Nam 12/03/2003 Thừa Thiên Huế  

9 09 21l1030127 Phạm Thị Thùy Ly Nữ 24/08/2003 Thừa Thiên Huế  

10 10 21l1030030 Lê Thị Mi Mi Nữ 28/09/2003 Thừa Thiên Huế  

11 11 21l1030076 Nguyễn Thị Nhung Nữ 29/08/2003 Thừa Thiên Huế  

12 12 21L3010002 Lê Đức Phụng Nam 28/05/2001 Thừa Thiên Huế  

13 13 20l3190062 Hồ Thị Minh Thư Nữ 25/05/2002 Thừa Thiên Huế  

14 14 21L1030053 Lê Thị Ngọc Thuý Nữ 22/09/2003 Thừa Thiên Huế  

15 15 21L1030093 Võ Thị Thanh Tuyền Nữ 28/03/2003 Thừa Thiên Huế  

16 16 21l1030085 Trần Bá Anh Vũ Nam 01/01/2003 Quảng Trị  

Dánh sách này có 16 thí sinh  

 Thừa Thiên Huế, ngày 20 tháng 3 năm 2025 

 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG Ban thư ký 

  

BMT.05.2 Danh sách dự thi 



TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM 
TRUNG TÂM TIN HỌC  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI 
CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN 

Hội đồng thi: Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế 
 

Lớp: 47.2         Khóa: Chuẩn ứng dụng CNTT cơ bản 
Ngày thi: 23/3/2025 Giờ thi: 07:30  Phòng thi: Phòng MT02-Tầng 2 Nhà đa năng 

STT SBD Tài khoản            Họ và  tên 
 Giới 

tính 
Ngày sinh Nơi sinh 

Ghi 
chú 

1 17  24l4010002 Đinh Nguyễn Tuấn Anh Nam 21/09/2006 Kon Tum  
2 18  22L1020033 Nguyễn Ngọc Bảo Nam 05/01/2004 Thừa Thiên Huế  
3 19  22l1020015 Phan Viết Công Nam 04/10/2003 Thừa Thiên Huế  
4 20  22L1040003 Hoàng Ngọc Đức Nam 29/01/2004 Thừa Thiên Huế  
5 21  22L1040004 Nguyễn Quang Huy Nam 14/11/2004 Thừa Thiên Huế  
6 22  24l4010072 Nguyễn Đại Bảo Long Nam 04/10/2006 Quảng Trị  
7 23  22L1020020 Ngô Tài Long Nam 22/04/2004 Thừa Thiên Huế  
8 24  23L4010122 Nguyễn Đình Mạnh Nam 16/01/2003 Quảng Trị  
9 25  21L3070094 Nguyễn Thị Trà My Nữ 05/12/2003 Bình Định  
10 26  24l3070103 Hoàng Thị Như Ngọc Nữ 13/04/2006 Quảng Trị  
11 27  22L1020006 Nguyễn Chánh Phú Nam 11/05/2004 Thừa Thiên Huế  
12 28  21l3060125 Đoàn Anh Phước Nam 26/04/2003 Quảng Nam  
13 29  22L1030068 Võ Thị Thu Phương Nữ 24/06/2004 Quảng Nam  
14 30  22L1020023 Trần Văn Quân Nam 02/03/2004 Hà Tĩnh  
15 31  22l1020026 Nguyễn Quốc Quý Nam 24/04/2004 Thừa Thiên Huế  
16 32  22L1020010 Đoàn Đình Rốt Nam 25/07/2004 Thừa Thiên Huế  
17 33  22L1020028 Nguyễn Đăng Hoàng Sơn Nam 27/06/2004 Thừa Thiên Huế  
18 34  22L1020038 Nguyễn Tấn Tài Nam 02/12/2004 Thừa Thiên Huế  
19 35  22L1040020 Trần Văn Tám Nam 08/06/2004 Thừa Thiên Huế  
20 36  22L1040009 Đậu Quang Thân Nam 24/06/2004 Hà Tĩnh  
21 37  22L1040010 Trần Hữu Anh Thăng Nam 04/05/2004 Thừa Thiên Huế  
22 38  22l1020011 Nguyễn Tấn Thời Nam 20/09/2004 Quảng Ngãi  
23 39  22L1020029 Ngô Thương Nam 29/12/2004 Thừa Thiên Huế  
24 40  22L1040012 Nguyễn Lê Tiến Nam 30/10/2004 Quảng Ngãi  
25 41  22l1020012 Nguyễn Thanh Trung Nam 07/09/2004 Quảng Ngãi  
26 42  22L1040022 Nguyễn Lê Anh Tuấn Nam 01/05/2004 Thừa Thiên Huế  
27 43  21L3070089 Nguyễn Văn Việt Nam 07/07/2003 Bình Định  
28 44  22L1020031 Trần Mạnh Viết Vũ Nam 24/11/2004 Thừa Thiên Huế  
Dánh sách này có 28 thí sinh  
 Thừa Thiên Huế, ngày 20 tháng 3 năm 2025 
 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG Ban thư ký 
  

BMT.05.2 Danh sách dự thi 



TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM 
TRUNG TÂM TIN HỌC  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI 
CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN 

Hội đồng thi: Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế 
 

Lớp: 47.1         Khóa: Chuẩn ứng dụng CNTT cơ bản 
Ngày thi: 23/3/2025 Giờ thi: 09:30  Phòng thi: Phòng MT02-Tầng 2 Nhà đa năng 

STT SBD Tài khoản            Họ và  tên 
 Giới 

tính 
Ngày sinh Nơi sinh 

Ghi 
chú 

1 01 23l3170050 Nguyễn Trọng Hoàng Anh Nam 30/08/2004 Quảng Trị  
2 02 21L3070100 Nguyễn Trịnh Phương Anh Nữ 03/05/2003 Bà Rịa Vũng Tàu  

3 03 23l4020018 Khamvongsa Aphiluk Nam 26/10/2004 
Cộng hoà Dân chủ 
Nhân dân Lào 

 

4 04 21L3080004 Nguyễn Xuân Tuấn Bách Nam 26/07/2001 Thừa Thiên Huế  

5 05 23L3070162 Nathavong Chanmixay Nữ 18/10/2004 
Cộng hoà Dân chủ 
Nhân dân Lào 

 

6 06 23L3170005 Phan Trường Giang Nam 13/11/2005 Thừa Thiên Huế  
7 07 21L1030011 Phạm Thị Thu Hằng Nữ 12/01/2003 Thừa Thiên Huế  
8 08 24L3080044 Nguyễn Trọng Hậu Nam 20/07/2006 Thừa Thiên Huế  
9 09 21L1030018 Hoàng Thị Thúy Hoàng Nữ 24/01/2003 Thừa Thiên Huế  

10 10 24L3070069 Nguyễn Thị Khanh Nữ 12/12/2006 Nghệ An  
11 11 24L3070073 Đặng Thành Khuyết Nam 02/02/2006 Bình Định  
12 12 23l3170015 Lý Ngọc Gia Kiệt Nam 24/01/2005 Quảng Trị  

13 13 23l3070163 Xaisueksa Kingphet Nam 22/04/2004 
Cộng hoà Dân chủ 
Nhân dân Lào 

 

14 14 23L3170017 Lê Thị Lành Nữ 28/03/2005 Quảng Trị  
15 15 23L3170019 Nguyễn Thị Thanh Mai Nữ 18/04/2005 Thừa Thiên Huế  
16 16 24L3070106 Trương Cao Bảo Ngọc Nữ 10/07/2006 Quảng Trị  
17 17 24L3070116 Nguyễn Như Thị Hoài Nhi Nữ 09/02/2006 Thừa Thiên Huế  

18 18 23l4020019 Thammavong Nutza Nữ 05/10/2004 
Cộng hoà Dân chủ 
Nhân dân Lào 

 

19 19 23l3170022 Nguyễn Thị Kiều Oanh Nữ 03/01/2005 Thừa Thiên Huế  

20 20 23l3080195 Pathoumlith Phimphone Nữ 14/08/2003 
Cộng hoà Dân chủ 
Nhân dân Lào 

 

21 21 23l3070165 Latthafasavang Phoukhao Nữ 12/03/2003 
Cộng hoà Dân chủ 
Nhân dân Lào 

 

22 22 23l3070166 Xayaboud Phoumixay Nam 15/11/2004 
Cộng hoà Dân chủ 
Nhân dân Lào 

 

23 23 23L3140011 Phan Đức Phước Nam 16/01/2005 Thừa Thiên Huế  
24 24 22L3170045 Nguyễn Thị Thanh Phương Nữ 12/07/2004 Thừa Thiên Huế  
25 25 23L3170026 Trần Thị Minh Phương Nữ 25/08/2005 Thừa Thiên Huế  
26 26 21L3080066 Đặng Ngọc Phương Nam 06/06/2003 Thừa Thiên Huế  
27 27 23L3170028 Trần Duy Quang Nam 26/07/2005 Thừa Thiên Huế  
28 28 23L3170029 Trần Minh Quý Nam 23/01/2005 Thừa Thiên Huế  

BMT.05.2 Danh sách dự thi 



STT SBD Tài khoản            Họ và  tên 
 Giới 

tính 
Ngày sinh Nơi sinh 

Ghi 
chú 

29 29 23l3060095 Xaiyavong Saynalin Nam 06/10/2004 
Cộng hoà Dân chủ 
Nhân dân Lào 

 

30 30 23l1030097 Thepkanya Sitthidet Nam 13/04/2005 
Cộng hoà Dân chủ 
Nhân dân Lào 

 

31 31 21L1030049 Hoàng Đức Minh Tân Nam 12/12/2003 Thừa Thiên Huế  
32 32 23L3170031 Hoàng Văn Thịnh Nam 24/11/2005 Thừa Thiên Huế  
33 33 23L3170032 Ngô Văn Tiến Nam 05/07/2005 Thừa Thiên Huế  
34 34 22L3170056 Dương Thị Minh Trinh Nữ 22/05/2004 Phú Yên  

Dánh sách này có 34 thí sinh  

 Thừa Thiên Huế, ngày 20 tháng 3 năm 2025 

 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG Ban thư ký 

 


